
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch

Bên mua hàng: Công ty TNHH dịch vụ EB

Mã số thuế: 0105696842

Địa chỉ: Số 163, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00003632 1C26TTN 19/01/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 26,536,477 2,122,918 28,659,395

2 00006811 1C26TTN 28/01/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 96,725,866 7,738,069 104,463,935

3 00006815 1C26TTN 28/01/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 47,619,831 3,809,586 51,429,417

4 00008342 1C26TTN 02/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 99,506,938 7,960,555 107,467,493

5 00008327 1C26TTN 02/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 115,817,861 9,265,429 125,083,290

6 00009372 1C26TTN 05/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 113,215,610 9,057,249 122,272,859

7 00009373 1C26TTN 05/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 5,714,030 457,122 6,171,152

8 00009371 1C26TTN 05/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 215,088,550 17,207,084 232,295,634

9 00010458 1C26TTN 09/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 147,057,395 11,764,592 158,821,987

10 00010459 1C26TTN 09/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 2,226,315 178,105 2,404,420

11 00010837 1C26TTN 12/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 47,697,582 3,815,807 51,513,389

12 00010857 1C26TTN 12/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 162,066,171 12,965,294 175,031,465

13 00013245 1C26TTN 26/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 109,025,616 8,722,049 117,747,665

14 00013310 1C26TTN 26/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB 57,936,676 4,634,934 62,571,610

15 00002723 1K26TRT 12/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB -222,380 -17,790 -240,170

16 00002724 1K26TRT 12/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB -62,436 -4,995 -67,431

17 00003080 1K26TRT 13/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB -273,204 -21,856 -295,060

18 00003340 1K26TRT 23/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB -334,426 -26,754 -361,180

19 00003848 1K26TRT 27/02/2026 Công ty TNHH dịch vụ EB -512,065 -40,965 -553,030

1,244,830,407 99,586,433 1,344,416,840

56,017,368 4,481,389 60,498,757

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01022026/BKHD/NT-EB

                     Chức vụ: Phó Giám đốc

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 4.5%)

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 02/2026


